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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Tìm hiểu về ghe và 

tàu thủy 

(MT 35) 

Dạy múa: Bác đưa thư 

vui tính 

(MT 100) 

Đo dung tích các vật, so 

sánh và diễn đạt kết quả 

đo. 

(MT 46) 

 Vẽ phương tiện giao 

thông theo ý thích 

(MT 107) 

Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời gian 

(MT 3) 

Kỹ năng phòng chống 

khi bị xâm hại 

  

(MT 26) 

Thơ: Thuyền giấy 

(MT 58) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

GÓC CHƠI 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, trò chơi tạo ra qui tắc sắp xếp, trò chơi ghi giờ trên đồng hồ...Trẻ 

biết tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh,….Trong quá trình chơi trẻ biết trao đổi ý kiến của mình 

với các bạn 

LQVH: kể chuyện theo tranh phong, mô hình, trẻ biết đ t tên mới cho câu chuyện. 



Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  n n, vẽ, xé, dán, Xé, cắt đường vòng cung.. .Trẻ biết thể hiện sự thích thú, ngắm nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình(màu sắc, hình dáng, bố cục) của các tác phẩm tạo hình 

Khám phá:  lấy lồng đỏ trứng. Trẻ biết sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động;(cs69) 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài 

hát, bản nhạc yêu thích. 

Phân vai:  Theo ý thích (ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp,…..) Trẻ biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc 

của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 

Xây dựng: theo ý thích gạch, tấm cacton, lõi chỉ, nguyên vật liệu mở....Trẻ  iết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng 

người khác(cs52) 

(MT 47, MT 45, MT 92, MT 113, MT 97, MT 62, MT 100, MT 82, MT 87) 

Chơi Ngoài 

Trời 

QS: Video PTGT 

đường thủy (tàu, thu-

yền, ghe, phà....) 

(MT 35) 

QS: Phim các phương 

tiện chạy trên m t nước 

và thuyền tàu ngầm 

(MT 35) 

Vận động:  bỏ giẻ. 

Trong quá trình chơi thể 

hiện sự thân thiện, đoàn 

kết với bạn bè(cs50) 

(MT 87) 

QS: (video) phương tiên 

giao thông đường thủy 

có động cơ và không 

động cơ. 

(MT 35) 

Vận động: Nhảy bao bố. 

Trẻ sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ đơn giản cùng 

người khác(cs52) 

(MT 87) 

Chơi tự do 

Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên (cát, lá cây..), vận động cơ lớn: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời-Đi bằng mép 

ngoài bàn chân. Đi khuỵu gối.. Trong quá trình chơi trẻ biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn 

(MT 1, MT 3, MT 92) 

Giờ ăn 
Trò chuyện với trẻ về một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống 

(MT 18) 

Vệ sinh 

Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(cs15) 

Tự lau m t, rửa m t, chải răng hàng ngày (cs16) 

(MT 20) 

Giờ ngủ 
Trẻ biết chủ động lấy nệm gối, chải ngay ngắn để ngủ. 

(MT 20) 

HOẠT Xem hình ảnh và nói TC loại  bỏ PTGT Cho trẻ ôn đo dung tích Dạy trẻ phân biệt được Cho trẻ chọn truyện 



Đ NG 

CHI U 

lên lợi ích của tất cả 

phương tiện giao 

thông đường thủy. 

Trẻ bày tỏ tình cảm 

phù hợp với trạng thái 

cảm xúc của người 

khác trong các tình 

huống giao tiếp khác 

nhau. 

(MT 82) 

đường thủy qua hình ảnh 

( không có động cơ) 

Thực hiện tập 

(MT 35) 

các vật, so sánh và diễn 

đạt kết qủa đo. 

Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình về vẽ phương 

tiện giao thông.... 

(MT 46, MT 114) 

hôm qua, hôm nay, ngày 

mai qua các sự kiện 

hàng ngày(cs110) 

(MT 48) 

tranh theo ý thích và 

đọc. Trẻ biết thể hiện sự 

thích thú với sách. 

(cs80) 

Thực hiện tập 

(MT 70) 

 


